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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

 

Số: 764 /HĐND - VP 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết  

kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Đồng Nai, ngày  11 tháng  12 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2020 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào các ngày 02, 

03 và ngày 04 tháng 12 năm 2020. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông 

qua 42 nghị quyết gồm: 10 nghị quyết thường kỳ, 26 nghị quyết chuyên đề và 06 

nghị quyết về công tác nhân sự (danh mục đính kèm). Đề nghị các đơn vị tra cứu 

các nghị quyết tại Website của HĐND tỉnh: http://hdnd.dongnai.gov.vn (Mục 

Văn bản tài liệu-> Văn bản kỳ họp -> Kỳ họp thứ 18). 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai có 

hiệu quả các nghị quyết liên quan đến công tác quản lý kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh của địa phương ngay khi Nghị quyết có hiệu lực và báo cáo kết 

quả triển khai nghị quyết đến Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh để giám 

sát việc thực hiện.  

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở ban ngành và Hội, đoàn thể của tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND các huyện; thành 

phố Long Khánh và Biên Hòa; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.TH (N.Diep). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Sơn Hùng 
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 18 HĐND TỈNH 

(kèm theo văn bản số  764    /HĐND-VP ngày  11  tháng 12 năm 2020  

của Thường trực HĐND tỉnh) 

 

STT Số, kí hiệu Ngày ban 

hành 

Trích yếu 

1 20/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 

của tỉnh Đồng Nai 

2 21/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công 

chức, số người làm việc trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 

nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị 

sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần 

chi thường xuyên và các Hội có tính chất 

đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 

2021 

3 22/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2019 

4 23/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán 

thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng 

Nai năm 2020 (đợt 2) 

5 24/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết phân cấp nguồn thu, tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền 

sử dụng đất của Dự án nhà ở Khu dân cư 

tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

6 25/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết giao dự toán thu NSNN trên 

địa bàn, chi NSĐP, phân bổ chi ngân sách 

tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh 

Đồng Nai năm 2021 

7 26/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 

8 27/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

9 28/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 trên dịa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

10 29/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 

2021 

11 30/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết thống nhất hệ số điều chỉnh 

giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 
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12 31/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu 

tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên 

phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư 

phát triển tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư 

trực tiếp và cho vay giai đoạn 2021-2025 

13 32/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn 

tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai 

khóa IX 

14 33/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về Chương trình giám sát của 

HĐND tỉnh Đồng Nai năm 2021 

15 34/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Trưởng ban Ban VHXH HĐND 

tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-

2021 

16 35/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021  

17 36/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu 

cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 

khóa IX nhiệm kỳ 2016-2020  

18 37/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh 

khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 

19 38/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu 

cử Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai khóa 

IX nhiệm kỳ 2016-2020 

20 39/NQ-HĐND 04/12/2020 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ 

đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021  

21 18/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 

2021 - 2025 của tỉnh Đồng Nai 

22 19/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Phê chuẩn đề án tổ chức lực 

lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm 

chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-

2025 (Mật) 

23 20/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng 

đối với các Nghị quyết về phân cấp 

nguồn thu, tỷ lệ phân phần trăm (%) phân 

chia các khoản thu giữa các cấp ngân 

sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 

2017 - 2020 
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24 21/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng 

Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

33/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của 

HĐND tỉnh 

25 22/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 

07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

26 23/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

27 24/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết thông qua Danh mục các dự 

án thu hồi đất; các trường hợp chuyển 

mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ và các dự án điều 

chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

28 25/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết về thống nhất chủ trương ban 

hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

29 26/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định lệ phí đăng ký kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

30 27/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai 

31 28/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định mức chi xây dựng 

tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

32 29/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết ban hành quy định nội dung 

chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

33 30/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định lệ phí cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
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34 31/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3, 

điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh thông 

qua quy hoạch giao thông vận tải đường 

bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 định 

hướng đến năm 2030 

35 32/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-

HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh 

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

36 33/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện 

Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND ngày 

06/12/2013 của HĐND tỉnh về Đề án 

“Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2014 -2020 

37 34/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ nạn 

nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

38 35/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định về lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

39 36/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc 

lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016 - 

2020 

40 37/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định mức chi thù lao cho 

người đọc, nghe, xem, để kiểm tra báo 

chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

41 38/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với 

huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng 

Nai lập thành tích tại các giải thể thao 

42 39/2020/NQ-

HĐND 

04/12/2020 Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng 

Nai 
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